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THUYẾT MINHKỸ THUẬT 

Têncôngtrình: Sửa chữa đèn tín hiệu giao thông ngã tư Quốc lộ 1 và đường Hoàng 
Trung  

Đạidiệnchủđầutư: Phòng Quản lý đô thị Hương Trà. 

Bướcthiếtkế:   

Địađiểm:   

III. NỘI DUNG THUYẾT MINH 

1.1 Sựcầnthiếtđầutư 

1- Hiệuquảcủacôngtrình 

Mụctiêucơbảncủahệthốngđiềukhiểntínhiệugiaothôngtựđộnglà: 

Cảithiệnđiềukiệngiaothông, nângcaoantoàngiaothông. Cónghĩalàđặtđèn, 

trangbịhệthốngluônluônsinhlợitrựctiếpchongườithamgiagiaothôngvềmọimặt, 

điềunàycũngđượckhẳngđịnhngay ở nhữngnước, nhữngthànhphốcóhệthốngđường xá 

cựckỳhiệnđại. 

Điềukhiểngiaothôngbằngđèntínhiệulàphươngphápđiềukhiểngiaothôngtiêntiến, 

vănminhgiúpchocảithiệngiaothông: 

trậttựgiaothôngtốthơnsẽlàmxethôngquanútđượcnhiềuhơn, antoànhơn. 

Hiệuquả do giảm tai nạn: 

Khilắpđặthệthốngđèntínhiệugiaothôngsẽgiảmđộphứctạpcủanútvàcácgiaocắtnguyhiểm 

(cácdòngxecắtnhaugiảm).  

Hệthốngđiềukhiểntínhiệugiaothôngbằngđèntựđộng: 

gópphầnlàmchothànhphốvănminhhiệnđạihơn. Đặcbiệtgópphầnnângcao ý 

thứcchấphànhluậtlệgiaothông. 

Rõrànglợiíchnàykhôngthểtínhbằngtiềnmàđãcótácdụnggiáodụccôngdânsốngvàlàmviệctheoph

ápluật - Điềumànướctađangcầnthúcđẩymạnhhơntrongcôngcuộcđổimớiđấtnước. 

Tấtcảnhữngđiềuphântíchtrênđâygópphầnkhôngnhỏvàocôngcuộcđổimới, 

xâydựngcơsởhạtầng, 

thuhútđầutưnướcngoàimanglạihiệuquảkinhtếchocácngànhkinhtếquốcdânkhác.  

2- Mộtsốtácđộngđếnmôitrường. 

 Nhữngtácđộngtíchcực: 

Nhữngtácđộngtíchcựcđếnmôitrườngxãhộivàtựnhiênnhưtrênđãđềcậplà to lớn: 

Giảmxăngdầu, giảmthờigianđilạitrênđường, giảm ô nhiễm, giảm tai nạngiaothông, 

tăngmỹquanvàgiaothôngđôthị... 

 Nhữngtácđộngtiêucực: Cóthểxảyrachỉlà do 

quátrìnhxâydựngvàvậnhànhkhaitháckhôngtuântheoquyđịnhnhưlà: 

 Khikhaitháchệthốngnếucáctínhiệuphátrakhôngđảmbảotínhkhoahọc (chukỳđèn, 

màutínhiệu...) thìsẽgâyphảntácdụngđếngiaothôngvà an toàngiaothông. 

 Nhữnghạnchếvừanêumangtínhchủquanvàchỉxảyrakhikhôngthựchiệnđúngquytrình. 

1.2Phòngchốngcháy, nổ 

a) Antoànđiện 

 Điệndùngchohệthốngcóđiệnáp 220V, tổngcôngsuấtsửdụngcaonhấtnhỏhơn 1 kW. 

Cácthiếtbịvàcáccụmđèn, cácđènriêngrẽđượcbảovệchốngcháynổtheochếđộbảovệ 1 

cấpbằng automat.  

b) Antoàncháynổ 

- Cácvậtliệudùngtronghệthốngngoàithiếtbịđiệnđềulàvậtliệukimloại, khócókhảnăngcháy. 

c) Vệsinhmôitrường:  

 Cácthiếtbịkhihoạtđộngkhôngphátsinhkhíthải, tiếngồn, bụi. 

Thiếtbịgópphầngiảmtácđộngcóhạiđốivớimôitrường do hạnchếùntắcgiaothông. 

 Khithicôngđơnvịthicôngphảichú ý hótdọnđấtthảivàvậtliệuthừahàngngày. 

 Khivậnhànhthửhệthốngcầnbáocảnhsátgiaothôngphốihợpđểđảmbảo an toàngiaothông. 

1.3Thiếtkếbảnvẽthicôngphầntínhiệu 

Giảiphápkỹthuật 

a) Tìnhhìnhhiệntrạngvàgiảiphápkỹthuật 

 Bốtrítínhiệuđiềukhiển: 

Đơnvịtưvấnthiếtkếđãtriểnkhaicôngtáckhảosáthìnhhọcvàđếmlưulượngquanútgiaovàđư

araphươngánbốtrícộttínhiệugiaothông. 

b) Phươngántổchứcgiaothôngbằngtínhiệu 

Hệthốngcột, đèntínhiệuđiềukhiểngiaothôngđượcthiếtkếnhưsau: 

 NútTứHạ - HươngTrà 

 Cộttạivịtrí C1: Thaythếcộtnhômcũthànhcột THGTcao 4,4m,trênthâncộtlắp 1 

đènchữthậpđỏ 1xD300, lắp 01 bộđèn THGT đibộ 2xD200mm, lắp 01 bộđèn THGT 

đếmlùi 1xD300mm, lắp 01 bộđèn THGT 3 màu 3xD300mm, lắp 01 bộđèn THGT rẽphải 

1xD300mm. 

 Cộttạivịtrí C2: giữnguyêntrạngcột THGT cao 2,9m trênthâncộtlắp 01 bộđèn THGT đibộ 

2xD200mm. 

 Cộttạivịtrí C3: giữnguyêncột THGT cao 6,2m vươnđơn 7m, trêntayvươncộtthayruột 02 

bộđèn THGT 3 màu 3xD300mm, thay01bộđèn THGT đếmlùi 1xD400mm, 

trênthâncộtgiữnguyên 01 bộđèn THGT đibộ 2xD200mm, thay 01 bộđèn THGT đếmlùi 

1xD300mm, thay 01 bộđèn THGT 3 màu 3xD300mm, lắpmới 01 bộđèn THGT rẽphải 

1xD300mm. 
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 Cộttạivịtrí C3: giữnguyêntrạngcột THGT cao 2,9m trênthâncộtlắp 01 bộđèn THGT đibộ 

2xD200mm. 

 Cộttạivịtrí C4: giữnguyêntrạngcột THGT cao 2,9m trênthâncộtlắp 01 bộđèn THGT đibộ 

2xD200mm. 

 Cộttạivịtrí C5: Thaythếcộtnhômcũthànhcột THGTcao 4,4m,trênthâncộtlắp 1 

đènchữthậpđỏ 1xD300, lắp 01 bộđèn THGT đibộ 2xD200mm, lắp 01 bộđèn THGT 

đếmlùi 1xD300mm, lắp 01 bộđèn THGT 3 màu 3xD300mm, lắp 01 bộđèn THGT rẽphải 

1xD300mm. 

 Cộttạivịtrí C6: giữnguyêntrạngcột THGT cao 2,9m trênthâncộtlắp 01 bộđèn THGT đibộ 

2xD200mm. 

 Cộttạivịtrí C7: giữnguyêncột THGT cao 6,2m vươnđơn 7m, trêntayvươncộtthayruột 02 

bộđèn THGT 3 màu 3xD300mm, thay01 bộđèn THGT đếmlùi 1xD400mm, 

trênthâncộtgiữnguyên 01 bộđèn THGT đibộ 2xD200mm, thay 01 bộđèn THGT đếmlùi 

1xD300mm, thay 01 bộđèn THGT 3 màu 3xD300mm, lắpmới 01 bộđèn THGT rẽphải 

1xD300mm. 

 Cộttạivịtrí C8: giữnguyêntrạngcột THGT cao 2,9m trênthâncộtlắp 01 bộđèn THGT đibộ 

2xD200mm. 

 Tủđiềukhiểnthaythếmớiđượclắpđặt, trongphạm vi nút (vịtrícụcũ); 

1.3.1 Cácyêucầukỹthuật 

(1) Yêucầukỹthuậttủđiềukhiển 

TủđiềukhiểnTínhiệugiaothôngtạinút, phảiđảmbảocácyêucầukĩthuậtnhưsau: 

 Điệnáplàmviệcđịnhmức: 220VAC; 50/60Hz. Dảiđiệnáplàmviệc: 175~285VAC. 

 Sốcổngrađiềukhiểnđèncủabộđiềukhiểntrungtâm: 16cổng (10cổnglàmviệc, 

6cổngdựphòng). 

 Sốkênhcôngsuấtcủabộkhuếchđạicôngsuấtđầurađèn: 16 kênh (10kênhlàmviệc, 

6kênhdựphòng). 

 Sốcổngrađèncủatủ: 10cổng. Côngsuấtđầuramỗicổng: ≥ 200W, 

cóthiếtkếAptomatchốngquátảichomỗiđầura. 

 Điềukhiểntốiđa 2nhómtínhiệu (mỗinhómcó 5tínhiệubaogồm: 03 

tínhiệuchođènphươngtiệnbamàu + 02 tínhiệuchođènđibộhaimàu). 

 Sốphađènmầuchophươngtiện: 02pha. 

 Sốphađibộ: 02pha. 

 Bộđiềukhiểntrungtâmsửdụngvi sửlý 

 Trang bịmànhìnhhiểnthị 

 Chutrìnhđiềukhiểnđèntạinút: Tốiđa 10 chutrìnhtrong 1 ngàyvà 20 chutrìnhtrong 1 tuần.  

 Càiđặtđượcthôngsốthờigiancủamỗichutrìnhvàlịchchuyểnchutrìnhtrongngày, trongtuần. 

 Bảovệnguồnđiện: Chốngquáápđầuvào, chốngchạmchập / chốngquátảiđầura, 

chốngchậpđiện. 

 Cóchứcnăngđovàhiểnthịnhiệtđộ, độẩmcủamôitrường. 

Điềukhiểnquạtlàmmátkhinhiệtđộvượtngưỡngcàiđặt. 

Điềukhiểnđènsưởikhiđộẩmvượtngưỡngcàiđặt. 

 Bảovệchốngsét lan truyền: 20kV, 10kA. 

 Vậtliệulàmvỏtủ: Thépsơntĩnhđiện. 

 Khóatủbằngkhóachốngtrộm 

(a) Yêucầutínhnăngkếtcấuvậtlý 

Bênngoài: 

 Bềmặtbênngoài, bêntrongcủakhungtủ, bảngđiềukhiểnphảimịnmàng, phẳng, 

khônglồilõm, rạnnứt, biếnhình ... 

 Bềmặtphảichắcchắn, chốngănmòn (sơn). Cácbộphậnbằng kim loạicũngchốngănmòn, 

cáclinhkiện di chuyểnhoặctrượtxoaydễdàng. 

Bềmặtngoàitủkhônggâyhạibởicácgócnhọnhaychỗlõm. 

 Kếtcấucabinet 

 Thỏamãncácđiềukiện: 

 Khônggianbêntrongtủlớn, thuậnlợichotỏanhiệtvàlắpđặt, sửdụngvàduy tu. 

 Phòngđượcmưa, giảmđượcbụivàcácvậtcóhạixâmnhập, phòngtíchnước ở đỉnhtủ. 

 Kíchthướcbêntrongđảmbảolắpđặtcácthiếtbịđiềukhiển. 

Vậtliệu 

 Vậtliệusửdụngphảichốngrỉsét, chốngănmònhoặccácvậtliệuđãquasửlývềrỉsét, 

ănmònvậtliệu. Bảngmạchđiệnphảichốngẩm, ănmòn, chốngsươngmuối. 

Cửatủ: 

 Kíchthướccủacửaphảiphùhợpvớikíchthướcbênngoàicủatủ, gócquaylớnnhấtcửađạt 120º. 

 Cửaphảiđượcbốtríkhóachắcchắnkhôngthểmởđược, trênkhóacógắnthiếtbịbảovệ. 

 Cửatủsaukhiđóngphảichắcchắnkhôngbiếndạng. 

 Hộptàiliệu: Mặtbêntrongcủatủphảicóhộpchứasáchhướngdẫn, sơđồkếtnối, cáchduy tu ... 

Hộpnàycókhảnănglưutrữđượcgiấy A4, dày 2cm. 

 Bốtríđườngdẫnvào, ra: Cácđườngcápvào, ratủđiềukhiểnđượcbốtrí ở phầnđáytủ. 

Đườngkínhlỗ ở đáykhôngnhỏhơn20cm.Lỗđượcthiếtkế ở khoảnggiữacủađáytủ 

 (b) Yêucầuchữviết, hìnhvẽ, kýhiệu 

Yêucầuchung 

 Đảmbảođộbền, bắtmắt, khôngdễbịxóabỏ. 

 ChữviếtlàtiếngAnhhoặctiếngViệttrêncácbộphậnnhưbảngthaotác, bềmặtbốtrí 

...Căncứyêucầumàcũngcóthểsửdụngloạichữviếtkhác. 

Bềmặtbảngthaotác 
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 Bảngthaotácrõràng, phùhợpvớiquyđịnhvềchữviết, hìnhvẽ, kýhiệuđểbiểuthịchứcnăng, 

tácdụng. Khibốtrícácthamsố, 

bảngthaotáccókhảnănghiểnthịđượcphươngthứccôngtáccủatủ, trạngtháilàmviệc, 

tìnhtrạngcácthamsốđiềukhiển ... 

Côngtắc, cácnút, cầuchì 

 Côngtắc, cácnútvàđènchỉthịhoặcvịtríxungquanhphảirõràng, 

phùhợpvớicácquyđịnhchữviết, hìnhvẽđểbiểuthịchứcnăng, tácdụng, 

trạngtháitắt/mởtạivịtrísửdụngcầuchìphảichỉrõgiáthiếtbịđiệnsửdụng. 

Cổngkếtnối 

 Mỗicổngkếtnốidựavàonhómtínhiệuhoặcmàuđèntínhiệuđểphânbiệt. Sửdụngsốhoặcchữ, 

mãđểnhậnbiết. Chi tiếtvềhàm ý 

củasốhoặcmãđượcchỉrõtrongcuốnthuyếtminhvàdễdàngkếtnối. Bảovệtiếpđất, 

tínhiệukhôngdây ... cócáckýtựthuyếtminhtheoyêucầuvềchữviếtvàkýhiệu. 

 Nhữngngườithaotácdễtiếpxúcvớiđiệnápvượtquángưỡng an toàn, 

đốivớicáctủđiệnthườngxuyênsửdụngphảibốtríchữ "Nguyhiểmđiệngiật" 

trênbềmặtvàcóthiếtbịbảohộ. 

Ổ cắm 

 Trongtủbốtrí ổ cắmtiêuchuẩn, bêncạnhphảighirõnguồnđiệnvàgiátrịlớnnhấtcủatải. 

Nhãn 

 Tủđiềukhiểnphảiđượcgiánnhãn, nhãnđượcgián ở vịtríbắtmắt ở bêntrongtủ. 

Kíchthướcphùhợpvớikíchthướccủatủ. 

 Trênnhãnphảighirõđịachỉsảnxuất, tiêuchuẩn, quycách, chủngloại, mã, ngàysảnxuất, ... 

ghirõđiệnápnguồnđiện, phạm vi tầnsuất ... 

(c) Yêucầuđiệnvàthiếtbịđiện 

Yêucầuchung 

 Bốcụccủalinhkiệnvàthiếtbịđiệnbêntrongtủphảihợplýđểngườithaotáckhilắpđặt, sửdụng, 

duy tu đượcdễdàng, an toàn. 

Cácthiếtbịđượclắpđặtkhicầntháodỡkhôngảnhhưởngđếncácthiếtbịkhác.Nguồnđiệncungc

ấpchotủcáchđáytủkhôngnhỏhơn 20cm. 

Nguồnđiện 

 Nguồnđiệnvớiđiệnáp220VAC; 50/60Hz. Dảiđiệnáplàmviệc: 175~285VAC 

Thiếtbịchốngsét 

 Cầnphảicóthiếtbịchốngséthoặccókhảnăngchốngsétđốivớicáccổngđiệnđầuvàovàcácđènđi

ềukhiểnđầura. 

Chiếusángbêntrong 

 Bốtríthiếtbịchiếusángbêntrongtủ, đảmbảođúngyêucầuchiếusáng. 

Dâydẫn (Cáp) 

 Sửdụngdâylõiđồng, vớinguồnđiệnđảmbảođược 20A vớidâytiếpđấtcóthểchịuđược 40A. 

Tiếpđất 

 Sửdụngcổngtiếpđấtchuyêndùng; 

 Cổngtiếpđấtphảiliênkếttốtvớiđất, điệntrởtiếpđấtphảiđạttrịsố ≤ 4Ω. 

Yêucầuphụtải 

 Khitủđiềukhiểnxuấtdữliệuchocácđèntínhiệuxuấthiệnđiệntrở, điệndung, 

cảmbiếnthìtủvẫnhoạtđộngbìnhthường.Trườnghợpxuấthiệnphụtảimàtủđiềukhiểnđóngthìđè

ntínhiệuphảiđóngvàhạđượcđiệnápxuốngdưới 30V ở cácđầurađiệnáp. 

(d) Yêucầuchứcnăngcơbản 

Cácyêucầucơbản 

 Tần suất đèn vàng nhấp nháy 30÷85 lần/phút, trong đó tỷ lệ sáng tối 1:1.  

 Tần suất đèn xanh nhấp nháy, tỷ lệ sáng - tối như đèn vàng nhấp nháy. 

 Khi mà thay đổi phương án phân bổ thời gian, hay chuyển đổi pha điều khiển trạng thái 

hiển thị đèn là quá độ. 

Thứtựthờigian 

 Khitủđiềukhiểnthôngđiện, bắtđầuvậnhànhthìtủthựchiệntựkiểmtra, 

sauđócăncứtrìnhtựthựchiệnsau: 

 + Phabắtđầunhậplàđènsángnhấpnháy, thờigianduytrìtốithiểu 10s. 

 + Đènnháyvàngnhấpnháykếtthúcthìnhậpchếđộtoànđỏ, thờigiantốithiểu 5s. 

 + Saukhikếtthúckhởiđộng, tủcăncứvàolậptrìnhtrướcđểvậnhành. 

 Thờigianduytrìtínhiệu: 

 + Thờigianđènxanh, đènđỏtùythuộcvàotìnhhìnhthựctếcủanútgiaothông, 

thờigianđènvàngcóthểđượcđiềuchỉnh, nhỏnhất 3s. 

 Điềukhiểnthủcông. 

 + Thôngquathủcôngđểthiếtlậphoạtđộngtủđiềukhiển 

 + Chuyểnđổiphươngthứcđiềukhiển 

 Chuyểnđổidạngđiềukhiểnthủcôngvàtựđộngvớitủđiềukhiểncầncácyêucầusau: 

Khichuyểnđổitừdạngtựđộng sang dạngthủcông:  

 + Saukhichuyểnđổi, bảođảmđượcthờigianđènxanhnhỏnhất, 

đènxanhlớnnhấttheothựctếlưulượng. 

 Khichuyểnđổitừthủcông sang tựđộng: 

 + Trạngtháitínhiệucóthểthayđổi, cácphađảmbảothờikhắcchuyểnđổi. 
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 Chứcnăngthiếtlập 

 + 

Tủđiềukhiểncóthểthôngquabảnthaotácđểthiếtlậpphươngthứcđiềukhiểnvàcácthamsốđiềuc

hỉnh.Khimàđiềukhiểnphốihợp, 

tủđiềukhiểncóthểthôngquacáccổngkếtnốiđểthựchiệncácmệnhlệnhcủatrungtâm. 

(e) Yêucầuchứcnănggiámsátsựcố 

Yêucầuchung 

 Tủ điều khiển có khả năng tự động chuẩn đoán sự cố: Đứt hoặc luôn bật  tín hiệu điều 

khiển đầu ra, Chạm chập giữa các tín hiệu điều khiển đầu ra. 

 Sau khi sự cố xảy ra: Tủ tự động chuyển sang chế độ nháy vàng tất cả các hướng. Nếu 

trong chế độ nháy vàng vẫn còn tồn tại sự cố, tủ tự động tắt tất cả các tín hiệu điều 

khiển ra đèn. 

(f) Yêucầuphùhợpkhíhậu 

Đảmbảocácyêucầuphùhợpđiềukiệnkhíhậunhưsau: 

 Khi thực nghiệm với các điều khiện khí hậu khác nhau như nhiệt độ cao, điện áp lớn; 

nhiệt độ thấp, điện áp thấp; khởi động ở nhiệt độ thấp, nhiệt độ thường…thì trong và 

sau khi thực nghiệm không có hự hại cơ khí và sự cố điện. 

 Khi thực nghiệm điều kiện mưa/ ẩm ướt và sau khi thực nghiệm công tác tủ bình 

thường không có hiện tượng tích nước hoặc thấm nước ở trong tủ. 

 Sau khi thử nghiệm điều kiện sương muối, hoạt động của tủ bình thường, các bộ phận 

kim loại không bị ăn mòn nghiêm trọng. 

 Trong và sau khi thực nghiệm với bụi, công tác của tủ bình thường, bên trong tủ không tích 

bụi. 

(g) Yêucầuphùhợpđiềukiệncơhọc 

Saukhithựcnghiệmvớichấnđộng, xungkíchvẫnphảibảođảmkếtcấuvậtlýcủatủ. 

Cáccấukiệnbêntrongkhôngphátsinhbiếnhình, tổnhạicơkhí, sựcốđiện, cáccấukiệnbịlỏng, 

đườngđiện, bảnđiện … khôngbịrờira, khôngcóhiệntượngtiếpxúckém. 

Trongvàsaukhithửnghiệmtủhoạtđộngbìnhthường. 

(h) Yêucầucườngđộcơkhí 

Saukhichịuxungkíchcủabúathép, tổnthất ở 

vỏbênngoàikhônggâynguyhiểmcáclinhkiệnkhongảnhhưởngđếnhoạtđộngbìnhthườngvàthaotá

csửdụng, khôngảnhhưởngđiênsantoànvàtínhnăngphòngnước. 

(2). Yêucầukỹthuậtcủacácloạiđèn 

Yêucầuchung: 

Sửdụngcácloạiđèncóvỏlàmbằngnhựa ABS phủ Nano Guard vànhựa PC trongsuốt, 

sửdụngngoàitrời kháng tia UV, chịuđượcvađậpmạnh, màusắcphùhợpvớicáctiêuchuẩn, 

chốnghiệuứngảo.  

Nguồnsángđènsửdụngcôngnghệđèn LED (Diodephátquang) cóđộphânbốánhsángđều. 

Yêucầuchungvớicácloạiđèn: 

 Kiểu dáng hiện đại, kích thước phù hợp. 

 Đảm bảo tầm quan sát từ xa, lớn hơn 300m. 

 Độ bền của thiết bị cao, ít phải bảo dưỡng. 

 Tính linh hoạt và tiện lợi cao: các bộ đổi hướng trục quay, tay quay gá lắp dễ dàng cho 

mọi loại trụ đèn khác nhau (Elip, trụ thép tay vươn hoặc không tay vươn...). 

 Dải điện áp hoạt động rộng: 170VAC - 275VAC; 50Hz. 

 Module LED trong  đèn phải được thiết kế sản xuất sao cho khi 1 LED hư sẽ không ảnh 

hưởng đến toàn bộ các LED khác. Khi một LED hư cường độ sáng thay đổi không đáng 

kể <1%. 

 (a).Đènchínhbamàu: 

 Đènchính 3 màuloại 3x300mm cóchứcnăngcụthể: 

 + Đènxanhsáng: Cho phépcácphươngtiệnđượcđi. 

 + Đènvàngsáng: 

Thôngbáochongườiđiềukhiểnphươngtiệngiaothôngbiếtchuẩnbịcótínhiệudừng. 

 + Đènđỏsáng: Cấmcácphươngtiệnlưuthôngtrêntuyếnhiệntại, 

nhườngquyềnlưuthôngchohướngkhác. 

 + Cácthôngsốkỹthuậtchínhcủaloạiđèn LED bamàu 3xD300: 

Thôngsốkỹthuật 
Đèn D300 

màuĐỏ 

Đèn D300 

màuVàng 

Đèn D300 

màuXanh 

Điệnápsửdụng AC 170~275V (50Hz) 

Côngsuấttiêuthụmax - W < 6 < 6 < 6 

Sốlượngbóng LED mỗiđèn 120 132 112 

Vậtliệu LED AlGalnP AlGalnP InGaN 

Vậtliệulàmkínhđènvàvỏđèn 

Nhựa PC trắngvàABS đenphủ Nano Guard 

ổnđịnhvới tia UV. Phầnkínhđènđượcphủlớp Nano 

trongsuốtchốnglãohóa, chốngbámbụi. 

Đườngkínhngoàibộphậnquang 300mm (±5mm) 

Chỉsốchốngbụivàngănnướccủađ

èn 
IP65 

Kíchthướcđèn (HxWxD) 1050x350x110 mm 
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Thôngsốkỹthuật 
Đèn D300 

màuĐỏ 

Đèn D300 

màuVàng 

Đèn D300 

màuXanh 

Nhiệtđộlàmviệc -40oC70oC 

  (b). Đèntínhiệumũitênrẽphải: 

 Đèncóđườngkính 300mm.Đènchính 1 màumũitênloại 1x300mm cóchứcnăngcụthể: 

 + Đènmũitênxanhsáng: Cho phépcácphươngtiệnđượcrẽphải. 

 + Cácthôngsốkỹthuậtchínhcủaloạiđèn LED mũitênrẽphải 1xD300: 

Thôngsốkỹthuật Đèn LED mũitênrẽphải 1xD300 

Điệnápsửdụng AC 170~275V (50Hz) 

Côngsuấttiêuthụmax - W < 6 

Sốlượngbóng LED mỗiđèn 70 

Vậtliệu LED InGaN 

Vậtliệulàmkínhđènvàvỏđèn 

Nhựa PC trắngvàABS đenphủ Nano Guard 

ổnđịnhvới tia UV. Phầnkínhđènđượcphủlớp 

Nano trongsuốtchốnglãohóa, chốngbámbụi. 

Đườngkínhngoàibộphậnquang 300 mm (±5mm) 

Chỉsốchốngbụivàngănnướccủađèn IP65 

Kíchthướcđèn (HxWxD) 1050x350x110 mm 

Nhiệtđộlàmviệc -40oC70oC 

(c).Đèntínhiệudànhchongườiđibộ: 

 Đèncóđườngkính 300mm. Đượctrangbịhaihìnhngười, mộtđứng, mộtđi, 

chứcnăngcụthểcủađèn: 

 + Đènhìnhngườiđứngsáng (phátánhsángmàuđỏ): 

khôngchophépngườiđibộbăngngangtuyếnlưuthông. 

 + Đènhìnhngườiđisáng (phátánhsángmàuxanh): 

chophépngườiđibộbăngngangtuyếnlưuthông. 

 + Đènhìnhngườiđisángchớp (phátánhsángxanhchớp): 

chophépngườiđibộbăngngangtuyếnlưuthôngđồngthờicảnhbáochongườiđibộđèntínhiệusắ

pchuyển sang đỏsáng (cấmbăngquađường). 

 + Cácthôngsốkỹthuậtchínhcủaloạiđèntínhiệugiaothông LED đibộ 2xD200: 

Thôngsốkỹthuật ĐibộĐỏ ĐibộXanh 

Điệnápsửdụng AC 170~275V (50Hz) 

Côngsuấttiêuthụ - W < 9 < 9 

Sốlượngbóng LED mỗiđèn 60 60 

Vậtliệu LED AlGalnP InGaN 

Vậtliệulàmkínhđènvàvỏđèn 

Nhựa PC trắngvàABS đenphủ Nano Guard 

ổnđịnhvới tia UV. Phầnkínhđènđượcphủlớp Nano 

trongsuốtchốnglãohóa, chốngbámbụi. 

Đườngkínhngoàibộphậnquang 300 mm (±5mm) 

Chỉsốchốngbụivàngănnướccủađèn IP65 

Kíchthướcđèn (HxWxD) 500x250x110 mm 

Nhiệtđộlàmviệc -40oC70oC 

 

(d). Đèntínhiệuthờigianđếmlùi 1xD300: 

 Đèncóđườngkínhbộphậnquang 300mm. 

ĐènnàydùngđểđếmlùithờigiancònlạicủacácphađèntínhiệuchínhĐỏ- Vàng- 

Xanhnhằmthôngbáochophươngtiệnthamgiagiaothôngbiếtthờigianđènsángcònlạicủamỗi

pha. 

 Đèntínhiệuđếmlùihiểnthị 2sốđếmtừ 0 đến99, hiểnthịhaimàuXanh - Đỏ, 

tươngứngvớiđènxanh, vàng, đỏcùngpha. 

 Đếmlùitừgiátrịtốiđa99 giâyvề 00 giây. 

 Cácthôngsốkỹthuậtchínhcủaloạiđèn LED đếmlùihaimàu 1xD300: 

Thôngsốkỹthuật ĐếmlùiĐỏ ĐếmlùiXanh 

Điệnápsửdụng AC 170~275V (50Hz) 

Côngsuấttiêuthụmax - W < 10 < 10 

Sốlượngbóng LED mỗiđèn 158 158 
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Vậtliệu LED AlGalnP InGaN 

Vậtliệulàmkínhđènvàvỏđèn 

Nhựa PC trắngvàABS đenphủ Nano Guard 

ổnđịnhvới tia UV. Phầnkínhđènđượcphủlớp Nano 

trongsuốtchốnglãohóa, chốngbámbụi. 

Điềukhiểnvàghépnối 

Yêucầucótínhnăngxácđịnhthờigianđếmngượccủađè

n: 

- 

Xácđịnhthờigianđếmngượcthôngquaphươngphápdò

xungthờigiancủađènphươngtiện. 

Đườngkínhngoàibộphậnquang 300 mm (±5mm) 

Chỉsốchốngbụivàngănnướccủađèn IP65 

Kíchthướcđèn (HxWxD) 350x350x110 mm 

Nhiệtđộlàmviệc -40oC70oC 

 

(e) Đèntínhiệuthờigianđếmlùi 1xD400: 

 Đèncóđườngkínhbộphậnquang 400mm. 

ĐènnàydùngđểđếmlùithờigiancònlạicủacácphađèntínhiệuchínhĐỏ- Vàng- 

Xanhnhằmthôngbáochophươngtiệnthamgiagiaothôngbiếtthờigianđènsángcònlạicủamỗi

pha. 

 Đèntínhiệuđếmlùihiểnthị 2sốđếmtừ 0 đến99, hiểnthịhaimàuXanh - Đỏ, 

tươngứngvớiđènxanh, vàng, đỏcùngpha. 

 Đếmlùitừgiátrịtốiđa99 giâyvề 00 giây. 

 Cácthôngsốkỹthuậtchínhcủaloạiđèn LED đếmlùihaimàu 1xD400: 

Thôngsốkỹthuật ĐếmlùiĐỏ ĐếmlùiXanh 

Điệnápsửdụng AC 170~275V (50Hz) 

Côngsuấttiêuthụmax - W < 20 

Sốlượngbóng LED mỗiđèn 294 294 

Vậtliệu LED AlGalnP InGaN 

Vậtliệulàmkínhđènvàvỏđèn Nhựa PC trắngvàABS đenphủ Nano Guard 

ổnđịnhvới tia UV. Phầnkínhđènđượcphủlớp 

Nano trongsuốtchốnglãohóa, chốngbámbụi. 

Điềukhiểnvàghépnối 

Yêucầucótínhnăngxácđịnhthờigianđếmngượccủa

đèn: 

- 

Xácđịnhthờigianđếmngượcthôngquaphươngphá

pdòxungthờigiancủađènphươngtiện. 

Đườngkínhngoàibộphậnquang 400mm (±5mm) 

Chỉsốchốngbụivàngănnướccủađèn IP65 

Kíchthướcđèn (HxWxD) 482x463x140 mm 

Nhiệtđộlàmviệc -40oC70oC 

(3). Yêucầukỹthuậtcủacácloạicộtđèn 

Sửdụngcộtthéptròncônmạkẽmnhúngnóng; ưuđiểmcủaloạicộtnàylà: 

 Các cột này tạo điều kiện dễ dàng khi quan sát cho người điều khiển phương tiện tại các 

ngã tư vừa và lớn. 

 Độ bền cao do các cột được mạ kẽm nhúng nóng. 

 Kiểu dáng hiện đại. 

(a). Cộtđèntínhiệugiaothôngcao 4,4m 

TT Thôngsố Đápứng 

1 Chiềucaothâncột 4400 mm 

2 Chiềudàyvậtliệu 3 mm 

3 Lớpsơn tỉnh điện phủ 

Nano Clear NCI dày 50 

micron 

Phủ lớp sơn tỉnh điện phủ Nano Clear NCI dày 50 

micron 

4 Chịusứcgiótốithiểu 45m/s 

5 Tiêuchuẩnđápứng TiêuchuẩnAnhQuốc BS 729 hoặcMỹ ASTM A123 

6 Loạicột Bátgiáchoặctròncôn 

 


